	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 1
TP.Hà Nội, Quận: Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông, Tây Hồ và các huyện ngoại thành Hà Nội
(Thực tập từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/3/2019) 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	QUẬN SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1. 
	Hoàng Thị Ly
	403538
	Thanh Xuân
	

	2. 
	Trần Thị Thu Trang
	403847
	Thanh Xuân
	

	3. 
	Nguyễn Ánh Quyên
	402837
	Thanh Xuân
	

	4. 
	Nguyễn Cẩm Tú
	401232
	Thanh Xuân
	

	5. 
	Trần Thị Quỳnh
	403143
	Thanh Xuân
	

	6. 
	Phạm Quang Huy
	403847
	Thanh Xuân
	

	7. 
	Bùi Thọ Kiên
	403835
	Thanh Xuân
	

	8. 
	Lê Thị Huệ
	403421
	Thanh Xuân
	

	9. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	403662
	Thanh Xuân
	

	10. 
	Đinh Hoàng Mai
	402554
	Thanh Xuân
	

	11. 
	Trần Huy Khánh
	401226
	Thanh Xuân
	

	12. 
	Phạm Trà My
	402446
	Thanh Xuân
	

	13. 
	Vũ Thu Trang
	403820
	Thanh Xuân
	

	14. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	403822
	Thanh Xuân
	

	15. 
	Nguyễn Minh Chiến
	400112
	Thanh Xuân
	

	16. 
	Bùi Lê Chi Thảo
	403712
	Thanh Xuân
	

	17. 
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	403746
	Thanh Xuân
	

	18. 
	Bùi Tú Anh
	403715
	Thanh Xuân
	

	19. 
	Lê Quân
	400218
	Thanh Xuân
	

	20. 
	Lù Thị Tâm
	400252
	Đống Đa
	

	21. 
	Bùi Thùy Ngân
	403520
	Đống Đa
	

	22. 
	Hà Thu Hằng
	403539
	Đống Đa
	

	23. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	401847
	Đống Đa
	

	24. 
	Bùi Hải Công
	403725
	Đống Đa
	

	25. 
	Trần Nhã Nam
	403834
	Đống Đa
	

	26. 
	Nguyễn Kiều Anh
	403823
	Đống Đa
	

	27. 
	Trương Diệu Linh
	402041
	Đống Đa
	

	28. 
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	403513
	Đống Đa
	

	29. 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	400415
	Đống Đa
	

	30. 
	Đoàn Thùy Anh
	403833
	Đống Đa
	

	31. 
	Nguyễn Thị Hiền Châu
	403541
	Đống Đa
	

	32. 
	Nguyễn Trần Thảo My
	403806
	Đống Đa
	

	33. 
	Nguyễn Anh Hùng
	402029
	Đống Đa
	

	34. 
	Trần Hữu Đức
	402031
	Đống Đa
	

	35. 
	Trần Thu Thảo
	403221
	Đống Đa
	

	36. 
	Lê Tuấn Minh
	403217
	Đống Đa
	

	37. 
	Đặng Ngọc Ánh
	403214
	Đống Đa
	

	38. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	403224
	Đống Đa
	

	39. 
	Bùi Đăng Huy
	403225
	Đống Đa
	

	40. 
	Hoàng Thị Hà
	403240
	Đống Đa
	

	41. 
	Nguyễn Thị Tâm
	403270
	Đống Đa
	

	42. 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	403560
	Đống Đa
	

	43. 
	Trương Cẩm Ly
	403226
	Đống Đa
	

	44. 
	Nguyễn Thị Hương Trà
	403227
	Đống Đa
	

	45. 
	Nguyễn Thị Hồng
	403224
	Đống Đa
	

	46. 
	Nguyễn Quỳnh Lâm
	400662
	Đống Đa
	

	47. 
	Lê Quốc Nghĩa
	403829
	Đống Đa
	

	48. 
	Nguyễn Thu Trang
	403772
	Đống Đa
	

	49. 
	Nguyễn Hồng Vân
	402836
	Đống Đa
	

	50. 
	Trần Hương Liên
	390821
	Đống Đa
	

	51. 
	Đào Ngọc Minh
	400210
	Đống Đa
	

	52. 
	Lê Quốc Phong
	402707
	Đống Đa
	

	53. 
	Tăng Hoàng Minh
	402727
	Đống Đa
	

	54. 
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	401866
	Đống Đa
	

	55. 
	Đỗ Minh Thư
	403838
	Hoàn Kiếm
	

	56. 
	Đỗ Minh Quang
	402521
	Hoàn Kiếm
	

	57. 
	Trần Ngọc Linh
	403557
	Hoàn Kiếm
	

	58. 
	Phương Hoàng Tú Lam
	403708
	Hoàn Kiếm
	

	59. 
	Nguyễn Phương Anh
	403731
	Hoàn Kiếm
	

	60. 
	Hồ Thị Hằng
	402524
	Hoàn Kiếm
	

	61. 
	Ngô Thu Uyên
	403854
	Hai Bà Trưng
	

	62. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	402443
	Hai Bà Trưng
	

	63. 
	Nguyễn Hùng Sơn
	403549
	Hai Bà Trưng
	

	64. 
	Đào Thanh Vân
	400316
	Hai Bà Trưng
	

	65. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	403313
	Hai Bà Trưng
	

	66. 
	Phạm Minh Hiếu
	401637
	Hai Bà Trưng
	

	67. 
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	403705
	Hà Đông
	

	68. 
	Đoàn Thị Ngọc Mai
	403657
	Hà Đông
	

	69. 
	Trương Thị Yến
	403842
	Hà Đông
	

	70. 
	Trần Thị Quỳnh Lan
	403814
	Hà Đông
	

	71. 
	Đoàn Thu Trang
	401864
	Hà Đông
	

	72. 
	Hoàng Thị Hay
	403563
	Hoàng Mai
	

	73. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	401126
	Hoàng Mai
	

	74. 
	Nguyễn Ngọc Diệp
	402709
	Long Biên
	

	75. 
	Phan Thanh Trà
	403723
	Long Biên
	

	76. 
	Nguyễn Thu Thảo
	403821
	Tây Hồ
	

	77. 
	Trần Huy Quang
	403837
	Tây Hồ
	

	78. 
	Nguyễn Thị Thùy
	403810
	Tây Hồ
	

	79. 
	Phạm Thị Huyền
	400161
	Thanh Trì
	

	80. 
	Vũ Diệu Linh 
	403235
	Thường Tín
	

	81. 
	Trịnh Minh Hằng
	403215
	Thường Tín
	

	82. 
	Đào Nhật Nam
	403102
	Thường Tín
	

	83. 
	Đào Thị Giang
	401406
	Phú Xuyên
	

	84. 
	Trịnh Thị Thu Thủy
	403747
	Đông Anh
	

	85. 
	Bùi Thị Tuyết Chinh
	393116
	Đông Anh
	

	86. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	403749
	Đông Anh
	

	87. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	403542
	Sóc Sơn
	

	88. 
	Nguyễn Thị Hường
	403116
	Sóc Sơn
	

	89. 
	Trần Thị Ngọc Ánh
	402361
	Sóc Sơn
	

	90. 
	Nguyễn Thị Hương Trà
	403522
	Thạch Thất
	

	91. 
	Nguyễn Như Thái Linh
	403753
	Thạch Thất
	

	92. 
	Đinh Phương Thảo
	403669
	Hoài Đức
	

	93. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	403411
	Hoài Đức
	

	94. 
	Nguyễn Thị Hanh
	403816
	Chương Mỹ
	

	95. 
	Doãn Thị Hồng
	403567
	Chương Mỹ
	

	96. 
	Vũ thị Tâm Chinh
	401213
	
	Chưa có CS thực tập

	97. 
	Cao Thị Thường
	400644
	
	Chưa có CS thực tập

	98. 
	Lê Thị Thu Thảo
	402103
	
	Chưa có CS thực tập

	99. 
	Hà Thị Khánh Linh
	400745
	
	Chưa có CS thực tập

	100. 
	Vũ Thị Dương
	401301
	
	Chưa có CS thực tập

	101. 
	Đặng Hiền Thương
	400450
	
	Chưa có CS thực tập

	102. 
	Đinh Thị Chinh
	400449
	
	Chưa có CS thực tập

	103. 
	Vũ Thu Hương
	402825
	
	Chưa có CS thực tập

	104. 
	Nguyễn Mai Loan
	402833
	
	Chưa có CS thực tập

	105. 
	Phùng Mạnh Tài
	400435
	
	Chưa có CS thực tập

	106. 
	Nguyễn Việt Hoàng
	401860
	
	Chưa có CS thực tập

	107. 
	Nguyễn Văn Tuyến
	401703
	
	Chưa có CS thực tập

	108. 
	Nguyễn Xa Hoàng
	401870
	
	Chưa có CS thực tập

	109. 
	Phí Văn Long
	380642
	
	Chưa có CS thực tập

	110. 
	Nguyễn Thị Kim Quý
	402044
	
	Chưa có CS thực tập

	111. 
	Nguyễn Hồ Hoàng Yến
	401732
	
	Chưa có CS thực tập

	112. 
	Nguyễn Thảo Linh
	402006
	
	Chưa có CS thực tập

	113. 
	Triệu Thị Kim Dung
	401061
	
	Chưa có CS thực tập

	114. 
	Trần Hoàng Ánh
	401143
	
	Chưa có CS thực tập

	115. 
	Sùng Thị Dợ
	400247
	
	Chưa có CS thực tập

	116. 
	Nguyễn Đức Tình
	403324
	
	Chưa có CS thực tập

	117. 
	Nguyễn Trọng Hiếu
	403317
	
	Chưa có CS thực tập

	118. 
	Nguyễn Ngọc Duyên
	403327
	
	Chưa có CS thực tập

	119. 
	Mai Thị Ngọc Mai
	403320
	
	Chưa có CS thực tập

	120. 
	Phạm Thu Phương
	403367
	
	Chưa có CS thực tập

	121. 
	Nguyễn Phương Hoa
	403664
	
	Chưa có CS thực tập

	122. 
	Đỗ Thị Hoài
	403644
	
	Chưa có CS thực tập

	Danh sách: 122 sinh viên.
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